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Ngày
thứ

Giờ
dạy

Tiết
thứ
theo
PPCT

Môn
(Phân môn)

Tên bài Hình thức
Địa
điểm

Đ D

Hai
24/1

Chào cờ Sơ kết tuần
8h 77 TV (Đọc) Hoạ mi hót GV dạy online Tại nhà Máy,BGĐT
8h35 78 TV (Đọc) Hoạ mi hót GV dạy online Máy,BGĐT
9h15 96 Toán Bảng nhân 2 ( T2) GV dạy online Máy,BGĐT

9h50 20 Đạo đức Cảm xúc của em ( T2) GV dạy qua clip clip

Ba
25/1

8h 97 Toán Bảng nhân 5 GV dạy online Máy,BGĐT

8h35
Âm nhạc - Ôn Hoa lá mùa xuân

- Đọc nhạc: Bài số 3

GV dạy qua clip Tại nhà Máy,BGĐT

9h15 20 TV
(TậpViết )

Chữ hoa R GV dạy qua clip Máy,BGĐT

9h50 20 TV (N-Ngh) Kể chuyện Hồ nước và mây GV dạy online clip

Tư
26/1

8h 79 TV (Đọc) Tết đến rồi. GV dạy online clip
8h35 80 TV (Đọc) Tết đến rồi. GV dạy online

9h15 Mĩ thuật Rừng cây rậm rạp GV dạy qua clip Máy,BGĐT
9h50 98 Toán Bảng nhân 5 (T2) GV dạy online Tại nhà Máy,BGĐT

Năm
27/1

8h 20 TV ( CT) Tết đến rồi. GV dạy online clip

8h35 20 TV(LT 1) Mở rộng vốn từ về ngày Tết.
Dấu chấm, dấu chấm hỏi

GV dạy online Máy,BGĐT

9h15 99 Toán Phép chia GV dạy online Tại nhà Máy,BGĐT
9h50 21+22 TNXH Thực vật và động vật quanh em

(T1)
GV dạy qua clip Máy,BGĐT

Sáu
28/1

8h Tiếng anh

8h35
Thể dục Chuyển đội hình hàng ngang

thành đội hình vòng tròn và
ngược lại

GV dạy qua clip Tại nhà Máy,BGĐT

9h15 20 TV(LT 2) Viết thiệp chúc Tết GV dạy online
9h50 100 Toán Phép chia GV dạy online Máy,BGĐT
10h30 20 HĐTN-SHL Ngày đáng nhớ của gia đình

Ngày 18 tháng 1 năm 2022 TS: 19
Tổ trưởng

Hoàng Thị Mỹ


